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1. Đặt vấn đề
Môn Tiếng Việt ở tiểu học có nhiệm vụ hình 

thành năng lực (NL) hoạt động ngôn ngữ cho học 
sinh (HS). NL là “thuộc tính cá nhân cho phép cá 
nhân thực hiện thành công hoạt động nhất định, đạt 
kết quả mong muốn trong những điều kiện cụ thể.” 
[1; tr.18]. Nội dung học dấu câu có vai trò quan trọng 
trong hoạt động giao tiếp bằng chữ viết. Sự vắng mặt 
của dấu câu trong một văn bản không những gây 
khó khăn cho việc hiểu nội dung văn bản mà còn 
có thể dẫn đến sự hiểu lầm hay hiểu văn bản theo 
nhiều nghĩa khác nhau. Các dấu câu được học ở tiểu 
học, tuy số lượng không nhiều nhưng chúng được sử 
dụng linh hoạt. Vì thế, việc dạy cho HS sử dụng đúng 
các loại dấu câu là yêu cầu quan trọng của giáo viên 
(GV) tiểu học.

Dạy bài tập (BT) dấu câu cho HS tiểu học giúp 
HS rèn luyện khả năng diễn đạt chính xác ý nghĩa 
của câu, phân biệt giữa các loại câu, sử dụng dấu 
câu để tạo nên nhịp điệu và nhấn mạnh ý trong văn 
bản. Kỹ năng này không chỉ quan trọng trong hoạt 
động viết mà còn ảnh hưởng đến khả năng đọc hiểu 
và tư duy logic của HS. Trong giao tiếp, việc không 
sử dụng đúng dấu câu có thể dẫn đến hiểu lầm về ý 
nghĩa của câu, làm mất đi sự chính xác và làm giảm 
hiệu quả truyền đạt thông điệp.

Trong thực tế, hệ thống BT ở sách giáo khoa 
Tiếng Việt lớp 3 có số lượng chưa nhiều và chưa đa 
dạng, chưa thoả mãn được nhu cầu học tập của HS. 

HS chưa ý thức được sự cần thiết và tác dụng của dấu 
câu trong hoạt động giao tiếp. Chính vì thế, trong bài 
viết này, chúng tôi khảo sát thực trạng sử dụng dấu 
câu và xây dựng hệ thống BT lỗi dấu câu theo hướng 
phát triển năng lực (PTNL) cho HS lớp 3 ở huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nhằm giúp HS nắm chắc 
công dụng của các dấu câu và vận dụng chúng vào 
thực tiễn một cách thành thạo.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng dạy học dấu câu của GV và học 
sinh lớp 3 ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
2.1.1. Kết quả khảo sát học sinh

Qua các câu hỏi phiếu khảo sát, chúng tôi nhận 
thấy HS thường gặp khó khăn với những dấu câu 
như: dấu phấy, dấu hai chấm. Trong thực tế, HS cũng 
ít nhận ra các lỗi sử dụng dấu câu, chỉ nhận biết được 
khi sai ở các dấu câu cơ bản. HS tự đánh giá là đã sử 
dụng các dấu câu một cách chính xác đạt mức khá. 
Để cụ thể hơn các lỗi của HS trong sử dụng dấu câu, 
chúng tôi nghiên cứu sản phẩm học tập và thống kê 
như bảng 2.1.
Bảng 2.1. Bảng thống kê lỗi sử dụng dấu câu của HS
TT Các loại dấu câu HS dùng 

đúng dấu câu
HS chưa dùng 
đúng dấu câu

1 Dấu chấm (.)
SL 40 50

Tỉ lệ % 44.44 55.56

2 Dấu chấm than (!)
SL 42 48

Tỉ lệ % 46.67 53.33

3 Dấu chấm hỏi (?)
SL 45 45

Tỉ lệ % 50 50
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4 Dấu phẩy (,)
SL 30 60

Tỉ lệ % 27.78 72.22

5 Dấu chấm phẩy (;)
SL 35 55

Tỉ lệ % 38.89 61.11

6 Dấu hai chấm (:)
SL 42 48

Tỉ lệ % 46.67 53.33
7    
7 Dấu ngoặc đơn ()

SL 58 32
Tỉ lệ % 64.44 35.56

8 Dấu ngoặc kép (“...”)
SL 43 47

Tỉ lệ % 47.78 52.22

9 Dấu gạch ngang (-)
SL 44 46

Tỉ lệ % 48.89 51.11

10 Dấu chấm lửng (...)
SL 57 33

Tỉ lệ % 63.33 36.67

Từ kết quả khảo sát ở bảng 2.1, chúng tôi thấy lỗi 
về sử dụng dấu câu của HS qua các bài viết chiếm tỉ 
lệ không nhỏ. Trong các trường tiểu học mà chúng 
tôi chọn khảo sát, HS mắc tất cả 455 lỗi về dấu câu, 
trong đó mắc nhiều lỗi dấu câu nhất là dấu phẩy 
với 60 lỗi (chiếm 72.22%), các loại dấu còn lại HS 
sử dụng rất ít trong các BT làm văn nên tỉ lệ mắc 
lỗi không nhiều như: dấu chấm lửng (33 lỗi, chiếm 
36.67%), dấu ngoặc đơn (32 lỗi, chiếm 35.56%), 
dấu gạch ngang (46 lỗi, chiếm 51.11%). Tình hình 
dạy học nêu trên đây càng cho thấy rõ hơn nhiệm 
vụ trọng tâm và những yêu cầu đối với việc dạy học 
dấu câu ở tiểu học cũng như sự cần thiết phải có biện 
pháp hỗ trợ việc dạy học dấu câu cho GV và HS tiểu 
học nhằm từng bước nâng cao kết quả dạy và học dấu 
trong thời gian tới.
2.1.2. Kết quả khảo sát GV

Để có cơ sở đánh giá thực trạng việc dạy học dấu 
câu của GV lớp 3, chúng tôi tiến hành khảo sát GV 
ở trường tiểu học trên địa bàn huyện Lai Vung, tỉnh 
Đồng Tháp. Kết quả ở bảng 2.2.
Bảng 2.2. Khảo sát vai trò dạy học dấu câu trong 
việc PTNL giao tiếp của HS

TT Nội dung khảo sát Kết quả
SL TL%

1 Rất quan trọng 7 36.84
2 Quan trọng 7 36.84
3 Không quan trọng 5 26.31

Kết quả thống kê bảng 2.2 cho chúng ta thấy, dạy 
học dấu câu đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
PTNL giao tiếp đối với HS lớp 3. Số lượng GV đánh 
giá mức độ rất quan trọng và quan trọng là 36.84%. 
Bên cạnh đó, vẫn còn 26.31% GV cho rằng dạy học 
dấu câu không quan trọng trong quá trình PTNL giao 
tiếp HS lớp 3. 

Bảng 2.3. Khảo sát tác dụng dạy học dấu câu trong 
việc PTNL giao tiếp cho HS 

TT Nội dung khảo sát
Kết quả
SL TL%

1 Thể hiện tốt cảm xúc của đối 
tượng giao tiếp 5 26.31

2 PTNL nói của HS 5 26.31
3 PTNL viết của HS 9 47.36

  Theo kết quả ở bảng 2.3, chúng tôi thấy có 47.36% 
GV đồng ý về tác dụng dạy học dấu câu trong việc 
PTNL viết cho HS lớp 3; có 26.31% GV cho rằng sử 
dụng tốt dấu câu sẽ PTNL nói của HS và thể hiện tốt 
cảm xúc của đối tượng giao tiếp. 
2.2. Bài tập sửa lỗi dấu câu cho HS lớp 3
2.2.1. Mục đích, ý nghĩa

“BT là một dạng nhiệm vụ học tập do GV đặt ra 
cho HS trên cơ sở những thông tin đã biết, HS phải 
tư duy, tìm ra cách giải quyết nhằm lĩnh hội nội dung 
học tập, rèn luyện kĩ năng, đạt được mục tiêu bài học, 
môn học đề ra.” [2; tr.64]. 

“Dấu câu là tên gọi chung những dấu đặt giữa các 
câu hoặc các thành phần của câu nhằm làm cho câu 
văn viết được rõ ràng, mạch lạc” [5].

Nhóm BT có tác dụng rèn luyện một cách chủ 
động kĩ năng sử dụng dấu câu và nắm chắc kiến thức 
cơ bản và vận dụng thực tiễn. Nó giúp HS nắm chắc 
công dụng của các dấu câu và vận dụng chúng thành 
thạo trong các BT làm văn.
2.2.2. Cấu trúc BT

- BT thay thế: GV cho một câu (hay đoạn) và chỉ 
vị trí dùng dấu câu sai. Rồi yêu cầu HS thay dấu câu 
khác để phù hợp với ngữ cảnh và mục đích nói. Dạng 
BT này có hai cấp độ: cấp độ dễ là cho sẵn dấu câu, 
HS chỉ lựa chọn dấu câu phù hợp; cấp độ thứ hai khó 
hơn là không cho trước mà đòi hỏi HS phải tự nghĩ ra 
dấu câu để điền vào

- BT sửa chữa: GV cho một câu (hay đoạn) có sử 
dụng một hay nhiều dấu câu không phù hợp với ngữ 
cảnh, yêu cầu HS tìm và chọn dấu câu khác phù hợp 
hơn và viết lại.
2.2.3. Cách tiến hành

Bước 1: Nhận biết yêu cầu của BT
Bước 2: Xác định phương hướng làm BT
Bước 3: Làm BT. GV gợi ý cho HS cách giải bằng 

những phương án sử dụng dấu câu khác nhau cho 
cùng một câu văn. 

Bước 4: Nêu tác dụng của BT trong việc củng cố, 
mở rộng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sử dụng dấu 
câu.
2.2.4. Hệ thống bài tập

BT1: Dùng dấu chấm và dấu chấm hỏi để thay thế 
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các dấu câu đã dùng sai sau đây:
a) Mẹ hỏi tôi có thích đi chợ cùng mẹ không:
b) Đồng hồ chỉ 5 hay 6 giờ! 
BT2: Cô giáo đã nhờ Huệ và Cúc sửa lại cách đặt 

dấu câu trong đoạn văn của bạn dưới đây: 
Nghỉ hè, mẹ cho Lan đi chơi rất nhiều nơi, và còn 

mua cho Lan chiếc áo mới. Buổi đầu tiên, của năm 
học, Lan bảo mẹ. 

- Mẹ cho con mặc chiếc áo mẹ mới mua cho con 
nhé. 

Bạn Lan sửa như sau: 
Nghỉ hè, mẹ cho Lan đi chơi rất nhiều nơi và còn 

mua cho Lan chiếc áo mới. Buổi đầu tiên, của năm 
học Lan bảo mẹ.

 - Mẹ cho con mặc chiếc áo mẹ mới mua cho con 
nhé! 

Còn bạn Cúc sửa: 
Nghỉ hè, mẹ cho Lan đi chơi rất nhiều nơi và còn 

mua cho Lan chiếc áo mới. Buổi đầu tiên, của năm 
học Lan bảo mẹ: 

- Mẹ cho con mặc chiếc áo mẹ mới mua cho con 
nhé! 

Theo em bạn nào sửa đúng? 
BT3: Khi chép lại mẩu chuyện vui dưới đây, bạn 

Hùng đã dùng sai một số dấu câu. Em hãy giúp bạn 
chữa lại những lỗi đó.

Tỉ số chưa được mở
Nam: - Hùng này, hai bài kiểm tra Tiếng Việt và 

Toán hôm qua, cậu được mấy điểm.
Hùng: - Vẫn chưa mở được tỉ số.
Nam: - Nghĩa là sao!
Hùng: - Vẫn đang hòa không – không?
Minh Châu sưu tầm
BT4: Tìm chỗ sai trong việc sử dụng dấu ngoặc 

kép các câu sau và sửa lại cho đúng.
a) Bông hoa tỏa hương thơm thoang thoảng, khẽ 

rung rinh như mời mọc: Lại đây cô bé. “lại đây” chơi 
với tôi đi!

b) Tham ô, lãng phí là một thứ “giặc” ở trong lòng.
c) Nó học giỏi “đến mức” được xếp thứ nhất từ 

dưới lên.
BT5: Tìm chỗ sai trong việc sử dụng dấu hai chấm 

các câu sau và sửa lại cho đúng.
a) Bất giác, em lại nhớ đến: Ba người thợ nhễ 

nhại mồ hôi mà vui vẻ bên tiếng bễ thổi “phi phào”.
b) Mẹ ôn tồn nói với con
- Con phải cố gắng học tập tốt để mai sau trở 

thành người có ích cho xã hội.
c) Trong gia đình em có tất cả là 4 người: bao 

gồm ba, mẹ, anh trai và em. Tất cả mọi người đều yêu 
thương nhau và giúp đỡ nhau trong mọi việc.

BT6: Trong các câu dưới đây, có một số câu sử 
dụng dấu câu chưa chính xác. Hãy dùng bút mực 
đóng ngoặc đơn vào chỗ đánh dấu sai. Sau đó viết lại 
đoạn văn cho chính xác.

Hồ Gươm nằm ở trung tâm. Thủ đô Hà Nội. Mặt 
hồ như chiếc gương soi lớn hình bầu dục, Giữa hồ. 
Trên đám cỏ xanh. Tháp Rùa nổi lên lung linh. Khi 
mây bay gió thổi. Tháp Rùa như dính vào nền trời 
bồng bềnh xuôi ngược gió mây.

 BT7: Chép lại đoạn văn dưới đây cho đúng chính 
tả sau khi ngắt thành ba câu và đặt hai dấu chấm, sáu 
dấu phẩy vào những chỗ thích hợp.

Vào mùa sương ngày Hạ Long như ngắn lại buổi 
sớm mặt trời lên ngang cột buồm sương tan trời mới 
quang buổi chiều nắng vừa nhạt sương đã buông 
nhanh xuống mặt biển.
3. Kết luận

Qua khảo sát, chúng tôi thấy việc xây dựng BT 
lỗi dấu câu theo hướng PTNL giao tiếp cho HS lớp 
3 là rất cần thiết. Những BT trên đây mới là một số 
trong HTBT đã được chúng tôi chọn lọc, thiết kế và 
xây dựng trên những cơ sở về lí luận và thực tiễn. Với 
những BT trên, HS có cơ hội để tham gia học tập tích 
cực, nắm chắc kiến thức về sử dụng dấu câu, thể hiện 
nội dung một cách mạch lạc, chính xác nhất. Đồng 
thời, HS không chỉ sử dụng đúng dấu câu, mà còn 
vận dụng chúng sáng tạo đa dạng, độc đáo để biểu 
đạt cảm xúc, đem lại giá trị mới mẻ cho mỗi loại dấu 
câu. Để tổ chức dạy học đạt hiệu quả, GV cần thể hiện 
sự tận tâm, đặc biệt phải thể hiện tốt nhất vai trò của 
mình trong quá trình hướng dẫn HS thực hiện các BT 
luyện dấu câu theo hướng PTNL giao tiếp./.
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